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1 TS2 2384 19/06/2018 3103295 Đoàn Quốc Khoa  08/07/1992 Nuôi trồng thủy sản Khá

2 TS2 2384 19/06/2018 3113663 Nguyễn Văn Nhường  03/10/1992 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến) Khá Kỹ sư

3 TS2 2384 19/06/2018 B1206964 Ngô Duy Linh  12/03/1993 Quản lý nguồn lợi thủy sản Khá Kỹ sư

4 TS2 2384 19/06/2018 B1306651 Thái Thị Thanh Tuyền  00/00/1995 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

5 TS2 2384 19/06/2018 B1308038 Đồng Như Thảo  02/03/1995 N Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến) Trung bình Kỹ sư

6 TS2 2384 19/06/2018 B1308620 Đỗ Hiếu Nhân  06/06/1995 Nuôi trồng thủy sản Trung bình Kỹ sư

7 TS2 2384 19/06/2018 B1308709 Nguyễn Thị Thu Thảo  20/07/1993 N Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

8 TS2 2384 19/06/2018 B1310552 Ngô Hữu Phước  01/07/1987 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến) Khá Kỹ sư

9 TS2 2384 19/06/2018 B1311195 Nguyễn Thanh Hữu  04/04/1995 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến) Khá Kỹ sư

10 TS2 2384 19/06/2018 B1311198 Võ Nguyên Khánh  16/06/1995 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến) Khá Kỹ sư

11 TS2 2384 19/06/2018 B1311199 Tạ Quang Khải  06/03/1995 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến) Khá Kỹ sư

12 TS2 2384 19/06/2018 B1311209 Lưu Hồng Mai  01/10/1995 N Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

13 TS2 2384 19/06/2018 B1409122 Ong Thế Duy  13/11/1996 Công nghệ chế biến thủy sản Trung bình Kỹ sư

14 TS2 2384 19/06/2018 B1409130 Trịnh Nguyễn Ngọc Huyền  07/07/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

15 TS2 2384 19/06/2018 B1409142 Nguyễn Minh Nguyệt  10/02/1995 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

16 TS2 2384 19/06/2018 B1409144 Nguyễn Thị Thảo Nhi  06/07/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

17 TS2 2384 19/06/2018 B1409148 Triệu Nguyễn Trúc Quỳnh  25/01/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Giỏi Kỹ sư

18 TS2 2384 19/06/2018 B1409158 Sơn Tân Thuận  06/12/1996 Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

19 TS2 2384 19/06/2018 B1409160 Hà Phương Toàn  20/01/1996 Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

20 TS2 2384 19/06/2018 B1409163 Từ Thị Bích Trâm  08/04/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

21 TS2 2384 19/06/2018 B1409169 Lê Quốc Vũ  23/08/1996 Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

22 TS2 2384 19/06/2018 B1409171 Nguyễn Văn Bình  18/04/1995 Công nghệ chế biến thủy sản Giỏi Kỹ sư

23 TS2 2384 19/06/2018 B1409174 Phạm Thị Kim Cương  20/08/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

24 TS2 2384 19/06/2018 B1409175 Đỗ Thị Diễm  03/01/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

25 TS2 2384 19/06/2018 B1409179 Lê Thị Ngọc Giáo  01/01/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

26 TS2 2384 19/06/2018 B1409180 Trần Thị Ngân Hà  08/03/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Giỏi Kỹ sư

27 TS2 2384 19/06/2018 B1409183 Võ Thị Thanh Hoa  19/03/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

28 TS2 2384 19/06/2018 B1409184 Thạch Thị Huyền  21/10/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

29 TS2 2384 19/06/2018 B1409185 Huỳnh Diễm Hương  02/10/1995 N Công nghệ chế biến thủy sản Giỏi Kỹ sư

30 TS2 2384 19/06/2018 B1409197 Nguyễn Thị Thanh Nhã  24/02/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư
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31 TS2 2384 19/06/2018 B1409202 Phan Thị Bích Phượng  22/03/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

32 TS2 2384 19/06/2018 B1409204 Phạm Thanh Sơn  15/09/1996 Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

33 TS2 2384 19/06/2018 B1409205 Huỳnh Văn Thái  00/00/1996 Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

34 TS2 2384 19/06/2018 B1409207 Lê Thị Thu Thảo  12/05/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Giỏi Kỹ sư

35 TS2 2384 19/06/2018 B1409212 Phạm Ngọc Thuận  06/12/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Giỏi Kỹ sư

36 TS2 2384 19/06/2018 B1409215 Huỳnh Ngọc Thùy Trang  24/03/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

37 TS2 2384 19/06/2018 B1409217 Nguyễn Thị Phước Trâm  10/10/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

38 TS2 2384 19/06/2018 B1409221 Nguyễn Thị Mộng Tuyền  24/09/1996 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

39 TS2 2384 19/06/2018 B1409225 Lý Kim Yến  08/01/1995 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư

40 TS2 2384 19/06/2018 B1409234 Nguyễn Đình Chiểu  28/08/1996 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

41 TS2 2384 19/06/2018 B1409238 Lê Thùy Dung  12/02/1995 N Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

42 TS2 2384 19/06/2018 B1409241 Trương Chí Đại  01/01/1996 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

43 TS2 2384 19/06/2018 B1409243 Lê Thanh Điền  19/05/1996 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

44 TS2 2384 19/06/2018 B1409256 Nguyễn Thanh Huy  13/05/1996 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

45 TS2 2384 19/06/2018 B1409269 Nguyễn Tấn Lộc  13/02/1996 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

46 TS2 2384 19/06/2018 B1409274 Phạm Thị Diễm My  26/04/1996 N Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

47 TS2 2384 19/06/2018 B1409286 Nguyễn Thị Thanh Như  08/11/1996 N Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

48 TS2 2384 19/06/2018 B1409288 Phạm Quốc Phẩm  04/10/1996 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

49 TS2 2384 19/06/2018 B1409293 Tăng Thị Bé Phương  05/09/1995 N Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

50 TS2 2384 19/06/2018 B1409317 Đặng Hoàng Tiên  23/11/1996 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

51 TS2 2384 19/06/2018 B1409321 Dương Hữu Tình  12/02/1996 Nuôi trồng thủy sản Giỏi Kỹ sư

52 TS2 2384 19/06/2018 B1409323 Lâm Quốc Toản  01/01/1995 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

53 TS2 2384 19/06/2018 B1409325 Lê Hoàng Kiều Trang  08/12/1996 N Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

54 TS2 2384 19/06/2018 B1409332 Bùi Thanh Tuấn  10/03/1996 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

55 TS2 2384 19/06/2018 B1409355 Nguyễn Lệ Duyên  30/05/1996 N Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

56 TS2 2384 19/06/2018 B1409357 Nguyễn Thị Ngọc Điệp  24/08/1996 N Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

57 TS2 2384 19/06/2018 B1409359 Danh Lập Đức  22/02/1996 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

58 TS2 2384 19/06/2018 B1409369 Néang Kim Hồng  20/02/1996 N Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

59 TS2 2384 19/06/2018 B1409376 Nguyễn Hoàng Minh Khang  22/05/1996 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

60 TS2 2384 19/06/2018 B1409392 Nguyễn Trọng Nghĩa  19/07/1996 Nuôi trồng thủy sản Giỏi Kỹ sư
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61 TS2 2384 19/06/2018 B1409394 Trần Thị Ngọc  21/02/1995 N Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

62 TS2 2384 19/06/2018 B1409406 Tô Ngọc Phụng  06/06/1996 N Nuôi trồng thủy sản Giỏi Kỹ sư

63 TS2 2384 19/06/2018 B1409411 Phạm Thị Như Quỳnh  30/09/1996 N Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

64 TS2 2384 19/06/2018 B1409414 Nguyễn Trường Sơn  15/09/1996 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

65 TS2 2384 19/06/2018 B1409437 Hà Công Toàn  07/02/1996 Nuôi trồng thủy sản Khá Kỹ sư

66 TS2 2384 19/06/2018 B1409464 Trương Thị Mỹ Hạnh  22/07/1996 N Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

67 TS2 2384 19/06/2018 B1409467 Nguyễn Nhất Huy  19/04/1995 Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

68 TS2 2384 19/06/2018 B1409469 Lưu Đình Khang  00/00/1996 Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

69 TS2 2384 19/06/2018 B1409476 Nguyễn Quỳnh Nga  04/07/1996 N Bệnh học thủy sản Giỏi Kỹ sư

70 TS2 2384 19/06/2018 B1409479 Trần Ngọc Nhẫn  04/02/1996 Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

71 TS2 2384 19/06/2018 B1409489 Bùi Minh Tân  06/02/1995 Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

72 TS2 2384 19/06/2018 B1409494 Huỳnh Thị Kim Thoa  03/12/1996 N Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

73 TS2 2384 19/06/2018 B1409505 Tạ Cẩm Tú  15/06/1996 N Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

74 TS2 2384 19/06/2018 B1409507 Nguyễn Thị Quế Anh  09/06/1996 N Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

75 TS2 2384 19/06/2018 B1409514 Nguyễn Hồ Hoàng Hảo  08/11/1996 Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

76 TS2 2384 19/06/2018 B1409518 Nguyễn Ngọc Huyền  25/12/1995 N Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

77 TS2 2384 19/06/2018 B1409522 Dương Thị Diễm Kiều  10/04/1996 N Bệnh học thủy sản Giỏi Kỹ sư

78 TS2 2384 19/06/2018 B1409525 Đinh Thị Ngọc Mai  11/07/1996 N Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

79 TS2 2384 19/06/2018 B1409531 Nguyễn Hữu Nhơn  19/08/1996 Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

80 TS2 2384 19/06/2018 B1409536 Võ Thị Ngọc Rấm  03/01/1996 N Bệnh học thủy sản Khá Kỹ sư

81 TS2 2384 19/06/2018 B1409575 Huỳnh Minh Đương  24/03/1993 Quản lý nguồn lợi thủy sản Khá Kỹ sư

82 TS2 2384 19/06/2018 B1409622 Nguyễn Tuyết Trang  26/02/1996 N Quản lý nguồn lợi thủy sản Giỏi Kỹ sư

83 TS2 2384 19/06/2018 B1411805 Huỳnh Thị Hồng Đoan  18/04/1996 N Kinh tế nông nghiệp Khá Cử nhân

84 TS2 2384 19/06/2018 B1411810 Phù Thị Mỹ Hà  15/09/1996 N Kinh tế nông nghiệp Khá Cử nhân

85 TS2 2384 19/06/2018 B1411839 Võ Thành Nhân  28/03/1996 Kinh tế nông nghiệp Trung bình Cử nhân

86 TS2 2384 19/06/2018 B1411911 Trần Loan Kiều  02/02/1996 N Kinh tế nông nghiệp Khá Cử nhân

87 TS2 2384 19/06/2018 B1411935 Trần Thị Hồng Nhiên  25/01/1996 N Kinh tế nông nghiệp Khá Cử nhân

88 TS2 2384 19/06/2018 C1500102 Lê Huỳnh Nguyễn Thái Chân  14/09/1993 N Công nghệ chế biến thủy sản Khá Kỹ sư
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